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Mã số thuế                               
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BẬC LƯƠNG-  

Áp dụng mức lương tối thiểu: 4.680.000 đồng/tháng 

I II III IV V 

1. Khối ban lãnh đạo Công ty: Giám đốc Công ty 
Mức lương 8,000,000 8,400,000 8,820,000 9,261,000 9,724,050 
2. Khối ban lãnh đạo Công ty: P.Giám đốc, trưởng phó các phòng ban 
Mức lương 6,500,000 6,825,000 7,166,250 7,524,563 7,900,791 
3. Nhân viên văn phòng: 
Mức lương 5,007,600 5,257,980 5,520,879 5,796,923 6,086,769 
4. Công nhân hợp đồng từ 3 tháng trở lên: 
Mức lương 4,680,000 4,914,000 5,159,700 5,417,685 5,688,569 
5. Công nhân thời vụ hợp đồng dưới 3 tháng 

Công nhân bậc 1: 300.00/ngày * 
Công nhân bậc 2: 320.00/ngày * 
Công nhân bậc 3: 350.00/ngày * 
Công nhân bậc 4: 380.00/ngày * 

* Trong lương đã bao gồm phụ cấp theo lương và BHXH, BHYT , BHTN 
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BẢNG QUY ĐỊNH CÁC TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TỪNG CHỨC DANH HOẶC​
 NHÓM CHỨC DANH NGHỀ, CÔNG VIỆC TRONG THANG BẢNG LƯƠNG 

STT Chức danh Trình độ Kinh nghiệm 

1 Giám đốc - Tốt nghiệp đại học trở lên 
- Thành thạo tin học văn phòng Có kỹ năng quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty 

2 Phó giám đốc - Tốt nghiệp đại học trở lên 
- Thành thạo tin học văn phòng Có kỹ năng quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty 

3 Trưởng phó các 
phòng ban 

- Tốt nghiệp đại học trở lên 
- Thành thạo tin học văn phòng Hai năm kinh nghiệm chuyên môn, và có kỹ năng quản lý, điều hành 

4 Kỹ thuật, giám sát - Tốt nghiệp đại học trở lên 
- Thành thạo tin học văn phòng Hai năm kinh nghiệm chuyên môn, và có kỹ năng giảng dậy 

5 Nhân viên kinh 
doanh 

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên 
- Thành thạo tin học văn phòng Một năm kinh nghiệm chuyên môn, có khả năng giao tiếp tốt 

6 Nhân viên nhân 
sự 

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên 
- Thành thạo tin học văn phòng Một năm kinh nghiệm chuyên môn, có khả năng giao tiếp tốt 

7 Nhân viên kế toán - Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 
- Thành thạo tin học văn phòng Hai năm kinh nghiệm chuyên môn, thành thạo phần mềm kế toán 



            

 

 

 
 

 

8 
Nhân viên phục 
vụ (Tạp vụ), bảo 
vệ, công nhân 

Không yêu cầu Có sức khỏe tốt 
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